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Sơn La, ngày 29  tháng 7 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của liên Bộ: Xây dựng - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc chuyên ngành Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 105/TTr-SXD ngày 17 tháng 7 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;

- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Đ/c Huy Anh - Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT - Châu (75b).
	KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bùi Đức Hải
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QUY CHẾ
Phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND huyện, 
thành phố, UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý 
trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2008/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm quản lý, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp của Thanh tra Sở Xây dựng Sơn La, UBND huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện); UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 2. Nguyên tắc chung trong phối hợp hoạt động
1. Tăng cường trách nhiệm của UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Thanh tra Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La; đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên, liên tục, thống nhất, đúng thẩm quyền, phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh phải được thường xuyên kiểm tra từ khi khởi công đến khi hoàn thành việc xây dựng; các vi phạm về trật tự xây dựng phải được lập hồ sơ vi phạm và xử lý kịp thời, triệt để, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.
3. Trong trường hợp cần phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nội dung công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan tham gia mối quan hệ phối hợp phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm không chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm; phối hợp, hỗ trợ hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, công trình vi phạm về trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết trên cơ sở thẩm quyền của mỗi cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết, Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Sở Xây dựng xin ý kiến UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 3. Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng
1. Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng của Chủ tịch UBND cấp xã

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Điều 113 của Luật Tổ chức HĐND và UBND, Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và các quy định khác có liên quan.
b) Thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Điều 17 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, Điều 67 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 và các quy định khác có liên quan.

2. Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng của Chủ tịch UBND cấp huyện

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Điều 100 của Luật Tổ chức HĐND và UBND, Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và các quy định khác có liên quan.

b) Thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Điều 18 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, Điều 68 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 và các quy định khác có liên quan.

3. Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng của Thanh tra Sở Xây dựng

a) Giúp Giám đốc Sở Xây dựng: Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
b) Tổng hợp tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
c) Thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Điều 21 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, Điều 63 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 và các quy định khác có liên quan.
d) Đề xuất Giám đốc Sở Xây dựng, UBND tỉnh những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Điều 4. Nhiệm vụ, phương thức phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn
1. Nhiệm vụ của UBND cấp xã

a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện, các tổ chức trong hệ thống chinh trị ở cấp xã thực hiện việc tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.
b) Chỉ đạo, điều hành cán bộ, công chức cấp xã được giao nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.
Tiếp nhận hồ sơ vi phạm hành chính về trật tự xây dựng do cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền chuyển đến để ban hành các quyết định xử phạt, quyết định đình chỉ thi công, quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện xử lý các hành vi vi phạm hành chính về trật tự xây dựng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng; yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước ngừng cung cấp dịch vụ đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.
c) Kịp thời chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về trật tự xây dựng vượt thẩm quyền và kiến nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý theo thẩm quyền.
d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.
đ) Chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu, hồ sơ vi phạm hoặc theo đề nghị của Thanh tra Sở Xây dựng, UBND cấp huyện để phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
e) Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
2. Nhiệm vụ của UBND cấp huyện

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.
b) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra UBND cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý trật tự xây dựng.
c) Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cấp thẩm quyền đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.
d) Chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu hoặc theo đề nghị của Sở Xây dựng để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra.
đ) Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn khi có yêu cầu của cơ quan có liên quan.
e) Xem xét xử lý tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác, buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.
3. Nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng

a) Phối hợp với UBND cấp huyện, các ngành có liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.
b) Kiểm tra theo định kỳ

Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm lập nội dung kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh trong Kế hoạch công tác hàng năm của Thanh tra Sở Xây dựng, trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt để tổ chức thực hiện.
c) Kiểm tra đột xuất

Kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng của UBND cấp xã, Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện thông qua việc kiểm tra đột xuất đối với các công trình đang thi công xây dựng (thuộc trách nhiệm quản lý của các cơ quan này), kể cả việc tiến hành xử lý (hoặc yêu cầu xử lý) vi phạm trật tự xây dựng nếu hành vi vi phạm chưa được xử lý hoặc đã xử lý nhưng không đúng hành vi vi phạm, xử lý không đúng thẩm quyền.
d) Phân công, chỉ đạo cán bộ, công chức phụ trách địa bàn, phối hợp với Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện, các cơ quan liên quan và UBND cấp xã kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định pháp luật và phân cấp của Quy định này.
đ) Kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý, không xử lý kịp thời đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Điều 5. Chế độ thông tin, báo cáo; lưu trữ hồ sơ, tài liệu
1. Thanh tra Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.
2. UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND huyện tình hình quản lý trật xây dựng trên địa bàn theo định kỳ tháng, quý, năm vào các ngày 20 hàng tháng và ngày 15 tháng cuối quý.
3. UBND cấp huyện có trách nhiệm thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo định kỳ tháng, quý, năm (gửi Sở Xây dựng vào các ngày 25 hàng tháng và ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh).
4. Thanh tra Sở Xây dựng tổng hợp, đánh giá tình hình công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo Sở Xây dựng, UBND tỉnh.
Điều 6. Khen thưởng và kỷ luật

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
2. Người có thẩm quyền xử lý mà dung túng, bao che không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng hành vi vi phạm, không đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, nếu không tự nguyện thực hiện Quyết định xử lý, Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định; trường hợp cản trở, chống đối người thi hành công vụ hoặc dùng các thủ đoạn gian dối, hối lộ để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát, xử lý, xử phạt vi phạm của người có thẩm quyền thì căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Điều khoản thi hành
Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, Giám đốc Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện nội dung Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh, vướng mắc cần được hướng dẫn hoặc cần được bổ sung, điều chỉnh Quy chế, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiến nghị, báo cáo đề xuất, gửi Sở Xây dựng để được hướng dẫn triển khai hoặc để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.
	
	KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bùi Đức Hải
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